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MÔN: ĐỊA LÍ 6
A. Phần tự luận:

1. [bookmark: 7_CẤU_TẠO_CỦA_TRÁI_ĐẤT]Trình bày hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến?
Gợi ý:

· Kinh tuyến: đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu.

· Vĩ tuyến: vòng tròn trên bề mặt Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến.

· Kinh tuyến gốc là kinh tuyến số 00, đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh)
· Vĩ tuyến gốc: vĩ tuyến số 00 (Xích đạo)

· Kinh tuyến Đông: những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc.

· Kinh tuyến Tây: những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc.

· Vĩ tuyến Bắc: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc.

· Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam.

· Nửa cầu Đông : nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có các châu: Âu, Á, Phi và Đại Dương.
· Nửa cầu Tây : nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có toàn bộ châu Mĩ.

· Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc.

Nửa cầu Nam: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam. 
2. Tỉ lệ bản đồ:
Gợi ý:
+ Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế.
+ Hai dạng tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ số và tỉ lệ thước. 
3. Kí hiệu bản đồ:
Gợi ý:
+ Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích
+ Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.
+ Các cách thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ: thang màu, đường đồng mức.
5/ Phương hướng trên bản đồ:
Gợi ý:
· Nắm được 8 hướng
+ Kinh độ: Khoảng cách tính bằng số độ từ một điểm đến kinh tuyến gốc
+ Vĩ độ: Khoảng cách tính bằng số độ từ 1 điểm đến vĩ tuyến gốc
+ Tọa độ: Gồm kinh độ và vĩ độ của 1 điểm
B. Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:      
1.Trên quả Địa cầu, vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến:
A. 0°                         B. 30°                           C. 60°                           D. 90°
2.    Đường nối từ cực Bắc đến cực Nam trên bề mặt Trái Đất gọi là gì: 
A. Kinh tuyến         B. Vĩ tuyến                   C. Xích Đạo                 D. Chí tuyến
3.  Trên bản đồ có tỉ lệ 1:1.000.000, một con sông dài 5 cm thì ngoài thực địa con sông đó dài bao nhiêu km:
A . 5 km            B. 10 km                    C. 100 km                   D.  50 km
4.  Kí hiệu điểm biểu hiện đối tượng nào sau đây:
A. Sân bay           B. Đường ô tô        C. Vùng trồng lúa        D. Cả A , B & C

C. Bài Tập. 
1. Dựa vào hình vẽ bên hãy điền vào chỗ ... .

a)  Toạ độ địa lí của điểmA

………
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                                               30° Đông
b)  Điểm có toạ độ địa lí   [image: ]                             là điểm .......
                                               20° Bắc




2. Trên bản đồ có tỉ lệ 1:5.000.000, khoảng cách điểm A - B dài 5 cm thì ngoài thực địa 2 địa  điểm đó đó dài bao nhiêu km?
-----------hết------------
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c)Hướng đi từ O đến C là hướng ....                                                                    
                 B  20°
d) Hướng đi từ O đến D là hướng ....                                A                               
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